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Mục tiêu
(Objective)?

Chuẩn đầu ra
(learning outcome)?

Mục tiêu và CĐR



Chuẩn đầu ra

Sử dụng mức độ bảng phân loại Bloom để viết chuẩn
đầu ra

Benjamin Bloom (1913 – 1999) 
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06 mức độ nhận thức

Mức / Tiêu chí

nhận thức

Các động từ

Sáng tạo Tạo ra, lập kế hoạch, sáng tác, phát triển, sáng tạo, sáng

chế, tổ chức, xây dựng, sản xuất, biên soạn, thiết kế, tổ hợp

lại

Đánh giá Xếp hạng, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thử nghiệm, phán

quyết

Phân tích Phân tích, chia nhỏ, so sánh, chọn lọc, làm tương phản, bóc

tách, phân biệt, xác định, nhận dạng, phác thảo

Áp dụng Triển khai, tổ chức, giải quyết, xây dựng, biểu diễn, phát

hiện, thực hiện, sửa đổi, điều khiển, thay đổi, vận hành, dự

báo, chuẩn bị, sản xuất, chỉ ra, giải quyết, chọn

Hiểu Minh họa, bảo vệ, so sánh, ước lượng, giải thích, phân loại,

phổ biến, diễn giải, viết lại, suy đoán, tổng hợp lại, dịch

Nhớ Định nghĩa, mô tả, xác định, hiểu biết, kể tên, liệt kê, trình

bày, nhắc lại, kể lại, nhận biết, tái tạo, chọn lọc, cho thấy,

định vị
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Ứng dụng Bloom’s Taxonomy viết chuẩn đầu ra

06 mức độ nhận thức

Mức độ Các động từ thường sử dụng để 

viết CĐR

Nhớ: nhớ được các kiến thức

tương ứng từ bộ nhớ (không nhất

thiết phải hiểu).

SV có thể nêu lại hoặc nhớ lại

thông tin?

Định nghĩa, mô tả, xác định, hiểu

biết, kể tên, liệt kê, trình bày, nhắc

lại, kể lại, nhận biết, tái tạo, chọn

lọc, cho thấy, nhắc lại

Ví dụ viết CĐR môn học (mức thấp): Nhớ

-Sau khi học xong môn Hóa học đại cương, SV có thể liệt kê được các

phần tử trong bảng tuần hoàn hóa học.
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Ứng dụng Bloom’s Taxonomy viết CĐR06 mức độ nhận thức

Mức độ Các động từ thường sử dụng 
để viết CĐR

Hiểu: xây dựng, diễn giải được
thông tin đã thu nhận được.

SV có thể giải thích các ý tưởng
hoặc khái niệm?

Minh họa, so sánh, ước lượng,
giải thích, phân loại, phổ biến,
diễn giải, phân biệt, viết lại, tổng
hợp lại, dịch, thể hiện, báo cáo,
suy luận, xác định (mức Hiểu)

Ví dụ viết CĐR môn học (mức thấp): Hiểu

- Phân biệt sự khác nhau giữa luật hệ thống truyền động cơ khí và điện.
- Xác định những đặc trưng của hệ thống truyền động cơ khí.
- Thảo luận tình hình tăng trưởng và việc làm.
- Dịch được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sang tiếng Việt.
- Giải thích nguyên lý làm việc của máy CNC.
- Giải quyết những hỏng hóc thông thường trong máy tiện CNC.
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06 mức độ nhận thức

Mức độ Các động từ thường sử dụng 
để viết CĐR

Áp dụng: là khả năng sử dụng
những nội dung học được vào
trong những tình huống, bối
cảnh mới… và dùng ý tưởng,
khái niệm để giúp giải quyết vấn
đề. Thực hiện hoặc sử dụng 1
quy trình trong 1 tình huống cụ
thể

SV có thể sử dụng thông tin
theo 1 cách mới?

Triển khai, tổ chức, giải quyết,
xây dựng, biểu diễn, phát hiện,
thực hiện, điều khiển, thay đổi,
vận hành, dự báo, chuẩn bị, liên
kết, chỉ ra, giải quyết, chọn, áp
dụng, vận dụng, tính toán, hoàn
tất, kiến tạo, chứng minh, khai
thác, kiểm tra, thực nghiệm
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Ví dụ: ÁP DỤNG

• Xây dựng các sơ đồ động cho máy .

• Áp dụng kiến thức để bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ

trong nhà máy.

• Chọn kỹ thuật hiện đại để thiết kế hệ thống bảo vệ quá tải

trong nhà máy.

• Cho thấy khả năng sử dụng thiết bị phân tích ô nhiễm trong

khí xả đông cơ đốt trong.

• Điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống sản xuất… theo quy

phạm kỹ thuật.

• Áp dụng nguyên lý làm việc thiết bị công nghiệp.
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06 mức độ nhận thức

Mức độ Các động từ thường sử dụng 
để viết CĐR

Phân tích: khả năng chia nhỏ
thông tin thành những phần tử
nhỏ hơn để tìm kiếm mối liên hệ
bên trong và các mối liên hệ khác
(hiểu được cơ cấu tổ chức)

SV có thể phân biệt giữa các phần
khác nhau?

Phân tích, so sánh, chọn lọc,
làm tương phản, bóc tách,
phân biệt, xác định, nhận dạng,
phác thảo

Ví dụ viết CĐR môn học:
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Ví dụ: PHÂN TÍCH

• Phân tích hoạt động của thiết bị tự động.

• So sánh và rút ra nhận xét mô hình toán chế độ gia công.

• Phân tích tác động kinh tế và môi trường đối với quá trình

sản xuất năng lượng hạt nhân.

• Xác định nguyên nhân và lượng hóa những sai số trong thiết

bị đo lường.

• So sánh những điểm mới của Luật Giáo dục 2012 và Luật

Giáo dục 2005.
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Ứng dụng Bloom’s Taxonomy viết CĐR06 mức độ nhận thức

Mức độ Các động từ thường sử dụng 
để viết CĐR

Đánh giá: khả năng đưa ra
nhận định về một vấn đề, vật
thể theo tiêu chí, tiêu chuẩn nào
đó

SV có thể đánh giá 1 quan điểm
hay quyết định?

Xếp hạng, đánh giá, giám sát,
kiểm tra, phán quyết, thẩm định,
biện hộ, phê chuẩn

Ví dụ viết CĐR môn học:
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Ví dụ: ĐÁNH GIÁ

• Đánh giá tầm quan trọng của bài giảng điện tử trong hoạt

động dạy và học trong trường đại học.

• Đánh giá chiến lược nghiên cứu khoa học đối với sự phát

triển Khoa Cơ khí.

• Đánh giá hiệu quả thay đổi nhiệt ở động cơ với các phương

pháp làm mát khác nhau.

• Tóm tắt những đóng góp của các nhà toán học trong phát

triển phần mềm Cơ khí.



14

Ứng dụng Bloom’s Taxonomy viết CĐR06 mức độ nhận thức

Mức độ Các động từ thường sử dụng 
để viết CĐR

Sáng tạo: ghép các phần tử lại
với nhau để tạo nên 1 cấu trúc
mới có tính liên kết và chức
năng trọn vẹn; tái tổ chức các
phần tử vào 1 mẫu hoặc cấu
trúc mới.

SV có thể tạo ra sản phẩm mới
hoặc quan điểm mới?

Tạo ra, lập kế hoạch, biên soạn
(nhạc…), phát triển, sáng tạo,
sáng chế, tổ chức, xây dựng, sản
xuất, sáng tác, thiết kế, phát
minh, nghĩ ra, đề xuất, tổ hợp
lại…

Ví dụ viết CĐR môn học: Sáng tạo

- Biên soạn được nhạc jazz.

- Thiết kế được mạch điện.

- Sản xuất được vi mạch.



Chuẩn đầu ra (miền xúc cảm)
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Trình độ Chất lượng

Tiếp nhận Tiếp nhận thông tin

Đáp ứng Tham gia tích cực việc học

Giá trị Cam kết trung thành giá trị

Tổ chức So sánh, tổng hợp các giá trị

Đặc trưng Tích hợp niềm tin, tư tưởng, 
thái độ

▪ Tiếp nhận (Receiving): Vui lòng tiếp nhận thông tin.

▪ Đáp ứng (Responding): Cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động học

tập, thể hiện bằng việc quan tâm đến môn học, trình bày báo cáo,

tham gia thảo luận trong lớp, hỗ trợ người khác…

▪ Giá trị (Valuing): Từ chấp nhận đơn giản một giá trị nào đó đến cam

kết một điều nào đó, đánh giá vai trò khoa học trong cuộc sống hằng

ngày, thể hiện sự nhạy cảm đối với sự khác biệt văn hóa và cá nhân…



Chuẩn đầu ra (miền xúc cảm)
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▪ Tổ chức (Organisation): Cá nhân mang đến người khác giá

trị, giải quyết mâu thuẫn giữa các giá trị và tổ chức kết hợp

các giá trị, nhận biết sự cần thiết cân bằng giữa sự tự do và

trách nhiệm nhận trách nhiệm cho các hành động của bản

thân, chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, thích nghi

hành vi với hệ thống giá trị…

▪ Đặc trưng (Characterisation): Cá nhân có một hệ thống giá

trị và niềm tin, ý tưởng và thái độ được điều khiển bởi hành

vi với thái độ dự đoán được và chắc chắn; thể hiện sự tự tin

khi làm việc độc lập, có các thói quen lành mạnh, thể hiện

sự điều chỉnh tốt cảm xúc, cá nhân và xã hội,…



Chuẩn đầu ra (miền xúc cảm)

17

Những động từ thường dùng: chấp nhận, phục vụ, cố gắng,

ganh đua, thảo luận, luận bàn, chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ, tôn

trọng, quan hệ,…

Ví dụ chuẩn đầu ra về thái độ:

• Chấp nhận nhu cầu tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn.

• Tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh

doanh.

• Sẵn sàng phục vụ khách hàng.

• Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng.

• Thái độ thiện chí giải quyết mâu thuẫn.

• Tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

• Tham gia tích cực vào giờ giảng.



Chuẩn đầu ra (miền tâm vận động)
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Miền tâm vận động (Psychomotor domain)

Các kỹ năng thực hành liên quan đến miền tâm vận động,
đến sự phối hợp giữa não bộ và các cơ bắp. Những động từ
như: uốn, bẻ, cầm, cắt, vận hành, thực hiện, trình diễn, giót,
đổ, chạy, nhảy, múa,…

Miền tâm vận động gồm năm mức độ theo bảng sau:

Trình độ Chất lượng

Bắt chước

Thao tác Chất lượng

Chuẩn hóa Chất lượng khá

Phối hợp Chất lượng cao

Tự nhiên Chất lượng rất cao



Chuẩn đầu ra (miền tâm vận động)
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• Bắt chước (Imitation) là sự quan sát hành vi của người khác để

làm theo.

• Thao tác (Manipulation) là năng lực thể hiện một hành động cụ

thể bằng cách làm theo nội dung bài giảng và các kỹ năng thực

hành đã được học.

• Chính xác (Precision) là năng lực tự thực hiện một nhiệm vụ mà

chỉ mắc phải sai lầm rất nhỏ khi không còn sự hướng dẫn.

• Phối hợp (Articulation) là năng lực phối hợp một loạt các hành

động bằng cách kết hợp hai hay nhiều kỹ năng.

• Tự nhiên (Naturalization) là năng lực thực hiện theo bản năng

(không cần suy nghĩ). Các kỹ năng được kết hợp theo trình tự và

thực hiện trước sau như một một cách dễ dàng.



Các nguyên tắc viết chuẩn đầu ra (learning
outcome)
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• Chuẩn đầu ra phải cụ thể (Specific)

• Chuẩn đầu ra phải đo lường được (Measurable)

• Chuẩn đầu ra phải hành động được để thu thập

bằng chứng (Actionable)

• Chuẩn đầu ra phải gắn kết (Relevant)

• Chuẩn đầu ra phải dễ hiểu (Communicated)



Các lưu ý khi viết chuẩn đầu ra (learning
outcome)
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• Mỗi chuẩn đầu ra bắt đầu bằng một động từ hành động,

tiếp theo là các đối tượng của động từ, theo sau là một cụm

từ cung cấp thông tin về bối cảnh.

•Nên dùng một động từ diễn tả một chuẩn đầu ra.

•Tránh dùng các động từ mơ hồ làm lẫn mục tiêu (objective)

với chuẩn đầu ra như tìm hiểu, làm quen, nhận thức được…

•Tránh sử dụng câu quá phức tạp, khó hiểu.



Các lưu ý về nội dung chuẩn đầu ra
(learning outcome)
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• Đảm bảo chuẩn đầu ra của các môn học được bao hàm

trong chuẩn đầu ra chung của chương trình đào tạo.

•Không nên có quá nhiều chuẩn đầu ra.

• Chú ý phương pháp đánh giá sinh viên khi xây dựng chuẩn

đầu ra.

•Chuẩn đầu ra phải quan sát được, đo lường được.

•Chuẩn đầu ra phải lấy ý kiến đồng nghiệp, cựu sinh viên, nhà

tuyển dụng.



Chuẩn đầu ra
• CĐR nên bao gồm cả các kỹ năng chung (generic), ví dụ

như: kỹ năng giao tiếp & thuyết trình, làm việc theo nhóm,

giải quyết vấn đề.

• Khi viết về chuẩn đầu ra, hãy quan tâm đến việc chuẩn đầu

ra sẽ được đánh giá như thế nào (cách thức làm thế nào để

biết được SV đã đạt được chuẩn đầu ra đó).

• Trước khi hoàn thiện chuẩn đầu ra, cần hỏi ý kiến các đồng

nghiệp và có thể cả cựu sinh viên, nhà tuyển dụng lao động

xem chuẩn đầu ra có ý nghĩa thế nào với họ.

• Khi viết về chuẩn đầu ra, đối với các sinh viên có trình độ

sau năm thứ nhất, danh sách chuẩn đầu ra cần cố gắng

tránh việc có quá nhiều chuẩn thuộc phần mức thấp (nhớ,

hiểu) theo phân loại của Bloom.
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Chuẩn đầu ra

24QA at Programme Level

Các thành phần của đề 
cương chi tiết 

 
Tiến trình được cung cấp bởi:  Tự trả lời các câu hỏi: 

       

Mục đích của chương 
trình đào tạo 

   Mục đích của chương 
trình đào tạo là gì? 

        

Chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo 

 Yêu cầu của các bên liên quan  
Sinh viên nên biết gì và 
có thể làm gì khi hoàn 
thành chương trình học? 

 

 
 

 
Bao gồm: 

Kiến thức và hiểu biết 
Các kỹ năng nắm bắt (tư duy) 

Các kỹ năng thực hành (môn  học 
cụ thể) 

Kỹ năng chính (chung) 

      

  

       

Các chuẩn đầu ra 
cho từng cấp đạt 
được thông qua: 

Xác nhận sự 
đạt được 
bằng cách: 

Điểm số được 
cho thông qua: 

     
         

Chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo được chia thành nhiều 
cấp để đảm bảo sự đạt được 

tăng dần theo thời gian của môn 
học 

 

Chuẩn đầu ra của 
học phần 

 
Đánh giá học 
phần 

 

Tiêu chí đánh giá    

 

Các yêu cầu của các bên liên 
quan



Nhu cầu của các bên liên quan

Nhu cầu

của CSGD

Nhu cầu của
Khoa

Nhu cầu của
phòng/ban

Nhu cầu của xã hội

Nhu cầu của Bộ/cơ quan kiểm định

Nhu cầu của người tuyển dụng

Nhu cầu của SV/Cựu SV
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Xây dựng chuẩn đầu ra

Sứ mạng

của CSGD

Sứ mạng của
Khoa

Sứ mạng của
Phòng/ban

Mục tiêu & Mục đích
và/hoặc năng lực của

người tốt nghiệp

Chuẩn đầu ra của CTĐT

Chuẩn đầu ra của môn học

Chuẩn đầu ra của bài học
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Chuẩn đầu
ra

Đại học Bộ GD&ĐT Ngành ABET/CDIO Nhà tuyển
dụng

1 F F M F ?

2 F M F

3 F F F F

4 F F F F

5 F P F

6 F P

7 F F F

8 F F F F ?

F – Hoàn thành đầy đủ
M – Hoàn thành ở mức độ vừa phải
P – Hoàn thành từng phần

Đối chiếu nhu cầu của các bên liên quan với các
chuẩn đầu ra của CTĐT
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Source: Chemical Engineering, Universitas Indonesia

Lưu ý: Giá trị ở các cột ELO (Chuẩn đầu ra kỳ vọng)

1 Không liên quan trực tiếp đến ELO

2 Liên quan một phần với ELO

3 Liên quan với ELO

4 Liên quan gần gũi với ELO

5 Liên quan đặc biệt với ELO

Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo và của môn học 
(có thể 5 mức hoặc 3 mức)

QA at Programme Level 28
28



Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra của
môn học và của bài học
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Chuẩn đầu ra tốt và không tốt

P6
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Chuẩn đầu ra tốt và không tốt

P6

- Không tốt: Sau khi hoàn thành môn học NCKH,
SV có thể làm NCKH được → dễ tranh cãi!

- Tốt hơn: Sau khi hoàn thành môn học NCKH, SV
có thể:

• Xác định được những vấn đề cần nghiên cứu;
• Viết báo cáo nghiên cứu tổng quan;
• Xây dựng giả thiết khoa học;
• Thu thập dữ liệu, phân tích và giải thích kết

quả nghiên cứu và đưa ra kết luận.
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Chuẩn đầu ra tốt và không tốt

P6

- Không tốt: Sau khi hoàn thành môn học “Tin học
đại cương”, SV có thể biết cách sử dụng, ứng
dụng CNTT một cách hiệu quả → dễ tranh cãi!

- Tốt hơn: Sau khi hoàn thành môn học Tin học
đại cương, SV có thể sử dụng được các phần
mềm soạn thảo văn bản, bảng tính Excel, biết
cách ứng dụng một số cơ sở dữ liệu và phần
mềm đồ họa.
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Các phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra

P6
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Ví dụ 1: Phân tích skill matrix
Chuẩn đầu ra CTĐT – chuẩn đầu ra học phần

P6
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Ví dụ 2: Phân tích skill matrix
Chuẩn đầu ra CTĐT – chuẩn đầu ra học phần

P6



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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